
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

25122

4-5815

Nguyễn 

Quốc Việt

639/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNO

16/4/2019

Sở Y tế 

tỉnh 

Đắk 

Nông

Dược sĩ 

đại học 
245316628

Nhà thuốc 

Chiến 

Huyền 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đội 3, ấp 

Đồng Tâm  6, 

Xã Đồng 

Tâm, Tỉnh 

Đồng Nai

10894 10895 9/1/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26010

3-

18000

5

Lê Thị 

Hường

5762/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/12/202

1

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

cấp

038193034

600

Quầy thuốc 

An Lộc

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Đường Phùng 

Hưng, tổ 23, 

ấp 8, Xã An 

Phước, Tỉnh 

Đồng Nai 

10896 10897 13/1/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 05 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26010

7-

18001

0

Trần Thị 

Ngọc

2634/

ĐNAI-

CCHN

D

16/01/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

272540220
Quầy thuốc 

Đăng Trúc

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

86 tổ 10, Khu 

4, Ấp 8, Xã 

An Phước, 

Tỉnh Đồng Nai

10898 10899 13/1/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

25123

0-3743

PHẠM 

THỊ 

THUỶ

9914/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

12/05/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

038187046

692

Nhà thuốc 

Gia Huy 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 5, Ấp An 

Lâm, Xã 

Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai

10900 10901 13/1/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26010

6-

18002

5

Phạm Tiến 

Đạt

7083/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/12/202

2

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075097019

154

Nhà thuốc 

An Hoà 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Thửa 195, tờ 

45 đường D16 

Khu Tái định 

cư Lộc An- 

Bình Sơn, Xã 

Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai 

10902 10903 13/1/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26010

8-

18000

6

Trần Bình 

Trọng

6527/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

08/08/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học
271553140

Nhà thuốc 

1238 Cây 

Dầu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường Cây 

Dầu, Tổ 4, Ấp 

Xóm Hố, Xã 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai 

10904 10905 13/1/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26010

6-

18008

0

HỒ HẢI 

ĐĂNG

33/CC

HN-D-

SYT-

BL

18/01/201

9

Sở Y tế 

tỉnh Bạc 

Liêu

Dược sĩ 

đại học 
385580195

Nhà thuốc 

Mạnh Tiến 

2

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

495 đường số 

1, tổ 9, Khu 

phố Long Đức 

3, phường 

Tam Phước, 

Tỉnh Đồng Nai 

10906 10907 13/1/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

8

H19.1

2-

26010

8-

18004

9

Trần 

Nguyễn 

Phương Hà

10326/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

11/11/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

058300003

430

Nhà thuốc 

Thu  

Phương 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 6, tổ 1, 

Khu phố Long 

Đức 1, 

Phường Tam 

Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

10908 10909 13/1/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

26010

8-

18005

2

Nguyễn 

Trọng Hiếu

111/Đ

NAI-

CCHN

D

29/07/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
271459606

Nhà thuốc 

1238 Cây 

Dầu 3

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường Trần 

Thị Nhạt, Tổ 

12, ấp Đất 

Mới, Xã 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai

10910 10911 13/1/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

10

H19.1

2-

26010

9-

18003

3

Nguyễn 

Thị Như 

Thủy

9193/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

02/07/24

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075181003

731

Nhà thuốc 

Long Phước 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 1, Ấp 6, 

Xã An Phước, 

Tỉnh Đồng Nai

10912 10913 13/1/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26011

0-

18002

2

Nguyễn 

Hoàng 

Thuỳ Nhi

4884/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

05/09/19

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 
191808695

NHÀ 

THUỐC 

315 - ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

SỐ 86 - 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

Y TẾ CV 

HEALTH 

24

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

118D đường 

Phùng Hưng, 

Ấp 8, Xã An 

Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

10914 10915 13/1/2029 Cấp mới

12

H19.1

2-

26010

9-

18004

3

Hoàng Thị 

Thơm

10296/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

27/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng

042187010

338

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Trâm Hạnh

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

444, Tổ 12, 

Khu phố 

Miễu, Phường 

Phước Tân, 

Tỉnh Đồng Nai

10916 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

13

H19.1

2-

25123

1-5165

Phạm 

Thị 

Hương

6158/C

CHN-

D-

SYT-

BD

22/04/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương

Dược sĩ 

đại học 

040191032

721

Nhà thuốc 

Đinh Hương

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

tờ bản đồ số 

38, thửa đất 

số 60, khu 

phố Suối Tre, 

phường Bình 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

10917 10918 15/1/2029 Cấp mới

14

H19.1

2-

26010

6-

18005

9

Trần Nhất 

Nam

2524/

ĐNAI-

CCHN

D

21/11/201

6

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
271703798

Nhà thuốc 

Thùy Dung 

1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 7, khu phố 

Tín Nghĩa, 

Phường Bình 

Lộc, Tỉnh 

Đồng Nai 

10919 10920 15/1/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26010

6-

18005

5

Phạm 

Thanh 

Trình

18710/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

18/7/2025

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Cao 

đẳng 

dược 

096093006

987

Quầy thuốc 

Kim Ngân 

68

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 96, Đường 

Nam Hoà 4, 

Ấp Bùi Chu, 

Xã Bình 

Minh, Tỉnh 

Đồng Nai

10921 10922 15/1/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

16

H19.1

2-

26010

6-

18001

6

Nguyễn 

Phương 

Nam

6480/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/7/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

035097003

399

Quầy thuốc 

Phúc Tam 

Khang 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Khu 3, Tổ 32, 

Ấp Lộc Hoà, 

Xã Hưng 

Thịnh, Tỉnh 

Đồng Nai 

10923 10924 15/1/2029 Cấp mới

17

H19.1

2-

26010

6-

18007

5

Phạm Thị 

Thanh 

Thủy

5804/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

10/01/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
272561207

Nhà thuốc 

Hải Hiền 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 263, 

QL1A, khu 2, 

Tổ 5, Ấp 

Hưng Long, 

Xã Hưng 

Thịnh, Tỉnh 

Đồng Nai

10925 10926 15/1/2029 Cấp mới

18

H19.1

2-

26010

2-

18000

4

Hà Thị 

Lan Hương

10383/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

08/12/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

075192023

092

Nhà thuốc 

Lan Hương 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Khu 5, ấp 

Suối Soong 2, 

Xã Phú Vinh, 

tỉnh Đồng Nai

10927 10928 15/1/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

19

H19.1

2-

26010

2-

18000

5

VŨ 

NGUYỄN 

BẢO ANH

9858/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

14/4/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075198014

636

Nhà thuốc 

Phúc An

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

KDC 2, Ấp 

Chợ, xã 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

10929 10930 15/1/2029 Cấp mới

20

H19.1

2-

26010

4-

18000

1

NGUYỄN 

THỊ 

BẠCH 

HÒA

2287/

ĐNAI-

CCHN

D

29/6/2016

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

271493410

Quầy thuốc 

884 Hồng 

Đức 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 101, 

đường 6A, tổ 

4, ấp 9, Xã 

Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai

10931 10932 15/1/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

21

H19.1

2-

26010

8-

18004

8

Nguyễn 

Văn Chinh

10429/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

31/12/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

067200006

406

Nhà thuốc 

Minh Châu 

688 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

SN 68/8, ấp 

Phú Ngọc 1, 

Xã Định 

Quán, Tỉnh 

Đồng Nai

10933 10934 15/1/2029 Cấp mới

22

H19.1

2-

26010

8-

18006

9

Chương 

Huỳnh Bùi 

801/Đ

NAI-

CCHN

D

24/06/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Y sĩ Y 

học cổ 

truyền 

271236518

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Vĩnh 

Khang 

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

SN 32, Phố 1, 

Ấp Phú Lợi 1, 

Xã Phú Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

10935 Cấp mới

23

H19.1

2-

26010

9-

18006

6

Nguyễn 

Thị Thúy 

Ngân

10310/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

30/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng

075300010

683

Quầy thuốc 

Gia Hưng 

Pharma

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa đất số 

558/40, 

Đường Tân 

Thành, Ấp An 

Chu, Xã Bình 

Minh, Tỉnh 

Đồng Nai

10936 10937 15/1/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

24

H19.1

2-

26010

9-

18006

7

Trần Thị 

Ngân

5846/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

17/01/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
271769946

Nhà thuốc 

Kim Ngân 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

479 Bùi 

Trọng Nghĩa, 

Khu phố 3, 

Phường Trảng 

Dài, Tỉnh 

Đồng Nai

10938 10939 15/1/2029 Cấp mới

25

H19.1

2-

26011

1-

18001

1

Vương 

Đình 

Trung

10214/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

24/09/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

040073023

586

Nhà thuốc 

Thái Thủy 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 77, đường 

2/9, Tổ 5A, 

Ấp 5, Xã 

Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai

10940 10941 15/1/2029 Cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

26

H19.1

2-

26011

3-

18004

7

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Huyền

4352/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

07/05/19

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung 

học 

272404823

Quầy thuốc 

Ngọc 

Huyền 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, Ấp Phú 

Lập 4, Xã Tà 

Lài, Tỉnh 

Đồng Nai 

10942 10943 15/1/2029 Cấp mới

27

H19.1

2-

26010

6-

18001

3

Phạm Thị 

Ngoan

7344/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/2/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

035182012

377

Nhà thuốc 

Mai Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

481/81, Tổ 

23A, khu phố 

33, phường 

Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai

10944 13/1/2029
đánh giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

28

H19.1

2-

25123

1-0893

Lê Bình 

Phương 

Khánh

204/Đ

NAI-

CCHN

D

04/10/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

075075004

582

Quầy thuốc 

Lê Bình 

Phương 

Khánh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp 2, Xã 

Phước An, 

Tỉnh Đồng Nai

10945 13/1/2029
đánh giá 

định kỳ

29

H19.1

2-

26010

7-

18003

4

NGUYỄN 

THỊ 

TOÀN

2724/

ĐNAI-

CCHN

D

30/05/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

121668877
Quầy thuốc 

Thiện Nhân 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Hùng Vương, 

Tổ 21, Ấp 2, 

Xã Phước 

An,Tỉnh Đồng 

Nai

10946 13/1/2029
đánh giá 

định kỳ

30

H19.1

2-

26010

6-

18007

2

Lý Tuấn 

Nghiệp

894/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

25/12/202

3

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075085002

753

Nhà thuốc 

Thu

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 103 Hùng 

Vương, khu 

phố 2, 

Phường Long 

Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai 

10947 15/1/2029
đánh giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

31

H19.1

2-

26010

2-

18001

0

Vương 

Thị Kiên

47/SY

T-

CCHN

D

08/07/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

020179008

870

Quầy thuốc 

Thiên Phú 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

71A, ấp Phú 

Vinh 3, xã 

Phú Vinh, 

tỉnh Đồng Nai 

10948 15/1/2029
đánh giá 

định kỳ

32

H19.1

2-

26010

6-

18007

6

Vũ Thị 

Hoàng 

Châu Trâm

454/C

CHN-

D-

SYT-

BTH

26/09/201

8

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Thuận

Dược sĩ 

trung 

học 

271464665
Quầy thuốc 

Phúc Quỳnh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

1099, ấp 

Ngọc Lâm 3, 

Xã Tân Phú, 

Tỉnh Đồng Nai

10949 15/1/2029
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

33

H19.1

2-

26010

5-

18003

6

Đinh Thị 

Ngọc

7146/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

03/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
271644711

Nhà thuốc 

Thanh Trúc 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 31, khu 

phố 4B, 

Phường Trảng 

Dài, Tỉnh 

Đồng Nai 

10950 15/1/2029
đánh giá 

định kỳ

34

H19.1

2-

26010

5-

18004

0

Đặng Thị 

Lành

7173/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

09/01/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

042185020

762

Nhà thuốc 

Hương 

Ngọc Ánh 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 52, Khu 

phố 4B, 

Phường Trảng 

Dài, Tỉnh 

Đồng Nai 

10951 15/1/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

35

H19.1

2-

26010

6-

18005

2

Vũ Xuân 

An 

4960/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

04/02/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
272124348

NHÀ 

THUỐC  

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA ÁI 

NGHĨA 

BIÊN HÒA

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

122-124, 

Đồng Khởi, 

Khu phố14, 

Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai 

7684 10952 13/1/2029

đánh giá 

định kỳ; 

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

7684/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

23/02/20

23

36

H19.1

2-

26010

8-

18005

1

Lê Tường 

Vi

4955/C

CHN-

D-

SYT-

HCM

20/03/22

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

đại học 

075188020

328

Nhà thuốc 

Phòng 

khám Nhi 

khoa Sài 

Gòn - 

Trảng Dài

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

103, Trần 

Văn Xã, 

Phường Trảng 

Dài, Tỉnh 

Đồng Nai

8481 10953 4/1/2027

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

8481/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

04/01/20

24  

Tổng cộng: 36 cơ sở (gồm 23 Nhà thuốc; 11 Quầy thuốc; 02 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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